	Tên trang thiết bị
	Mã/Model trang thiết bị
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Năm đưa vào sử dụng
	Nguyên giá
 (triệu đồng)

	Máy tiện CNC 
	Concept Turn 155
	
	
	2007
	1.322

	Trung tâm phay đứng CNC 
	
	
	
	2007
	699

	Máy phay CNC 3 trục Concept Mill 55 dùng cho đào tạo 
	Concept Mill 55
	
	
	2008
	698

	Máy phay CNC Concept Mill 155 dùng cho Đào tạo và CN  
	Concept Mill 55
	
	
	2008
	1.607

	Máy quét 3D laser không tiếp xúc 
	Model Range 7
	
	
	2011
	1.067

	Máy tiện CNC công nghiệp 
	AC-1840  
	
	
	2008
	935

	Máy tiện CNC công nghiệp AC-1840  
	AC-1840  
	
	
	2008
	935

	Máy tiện CNC lọai đặt bàn Concept Turn 55
	Concept Turn 55
	
	
	2007
	437

	Trung tâm gia công phay đứng CNC VM-20
	
	
	
	2008
	1.088

	Hệ thống lập trình đào tạo CNC dạng công nghiệp
	
	
	
	2008
	532

	Máy tiện dạy học có tích hợp bộ mạch đệin tìm lỗi, điều khiển bằng hệ thống Fanuc Oi Mate - hngã MTS
	
	
	
	2012
	1.079

	Máy tiệnCNC loại để bàn Concepr Turn - hãng EMCO CT55
	
	
	
	2012
	767

	Trạm tháo gắp phôi dùng robot
	
	
	
	2010
	 1.820

	Trạm lưu kho 
	
	
	
	2010
	 861

	Trạm vận chuyển 
	
	
	
	2010
	 347

	Trạm vận chuyển 
	
	
	
	2010
	 347

	Trạm lưu kho
	
	
	
	2010
	 861

	Trạm tháo gắp phôi dùng robot 
	
	
	
	2010
	 1.820

	Bộ thực hành động cơ Diessel-Diesel engine (CarTrain)
	
	
	
	2012
	1.473

	Bộ thực hành với động cơ lai, vừa xăng vừa điện - hybrid drive with CarTrain
	
	
	
	2012
	1.245

	Bộ thực hành động phun xăng trực tịếp, có turbocharger-CarTrain MED gasoline direct injection system with turbocharger
	
	
	
	2012
	1.566

	Hệ thống phun xăng và diesel điều khiển bằng điện tử (24 món)
	
	
	
	2010
	 1.144

	Máy phát điện Diesel O’cean - JD60P
	
	
	
	2010
	443

	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe cho xe du lịch KWA-825
	
	
	
	2018
	    406

	MH máy nén trục vít 15HP/380 V (MH hệ thống lạnh cấp đông 2 cấp giải nhiệt bằng gió)
	
	
	
	2016

	306


	Mô hình kho cấp đông
	
	
	
	2017
	422

	Mô hình máy đá viên
	
	
	
	2017
	443

	Mô hình băng truyền IQF
	
	
	
	2017
	460

	Bộ bài tập điện, điện tử phòng multimedia gồm:
1) 17 Vali bài KT điện 1: Công nghệ DC( Mỗi vali có 3 bo + 1 đĩa)
2) 17 Vali bài KT điện 2: Công nghệAC
( Mỗi vali có 3 bo + 1 đĩa)
3) 17 Vali bài KT điện tử 1: Các thành phần bán dẫn             
	
	
	
	2003
	772

	Dụng cụ thực hành ăngteng - Model: SO4204-9W
	
	
	
	2008
	    315   

	[bookmark: _GoBack]MH thực tập trên động cơ lai thật, lắp ráp phụ kiện đo lường, điều khiển tại VN
	
	
	
	2012
	   1.001

	Các bộ đo mở rộng cho ht Car Train (1 bộ GV và 10 bộ cho học viên)
	
	
	
	2012
	   1.417

	Màn hình LED
	
	
	
	2018
	329

	Hệ thống Camera giám sát
-Đầu ghi hình Camera IP 32 kênh, ổ cứng lưu trữ 4TB: 03 bộ
-Đầu ghi hình Camera TP 16 kênh, ổ cứng lưu trữ 2TB: 01 bộ
-Camera IP 2.0M full HD POE: 58 cái
-16-port 10/100Mbps PoE Switch NETONE NO-AF-1620: 06 cái
-8-port 10/100Mbps PoE Switch NETONE NO-AF-8108: 8 cái
-Màn hình quang sát camera 40" + giá treo tường: 03 cái
-Màn hình quang sát camera 49" + giá treo tường: 01 cái
-Thiết bị cân bằng tải đường truyền Draytek: 01 bộ
-Tủ rack chứa thiết bị mạng (phụ kiện kèm theo): 03 bộ
- ODF Quang 12FO rack: 01 bộ
-ODF Quang 4FO: 05 bộ
-Cáp quang 4FO : 1850m
	
	
	
	2018
	395

	Hệ thống cáp quang - Internet
-Switch Cisco Catalyst 2960 WS- C3650: 01 bộ
-Switch Cisco Catalyst 2960 WS- C2960: 04 bộ
-Module chuyển đổi quang SFP Gigabit: 08 bộ
-Dây tín hiệu mạng: 9200 m
-Wireless chuyên dụng trong nhà - Ubiquiti UniFi AP: 28 bộ
	
	
	
	2018
	437

	MH hút khói xưởng hàn (cho 10 cabin)
	
	
	
	2016
	    306

	Phòng sơn sấy xe du lịch
	
	
	
	2017
	    309

	Mô hình tổng thành xe ô tô Isuzu D-Max
	
	
	
	2017
	    495

	Phần mềm xử lí dữ liệu quét - Range Viewer
	
	
	
	2011
	595

	Phần mềm thiết kế ngược Model: XOR; hãng Inus Techonology Inc; bản quền chính hãng dùng cho 30 Users
	
	
	
	2011
	581



